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Phụ lục X 

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGÀNH, NGHỀ CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ, 

TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2026 (ĐỢT 1) 

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KON TUM 

 

TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh Nhà giáo tư vấn, tuyển sinh 

1.   062211007802 BLoong Băng 26/05/2011 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

2.  062211005936 A Bi Bôn 15/07/2011 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

3.  062211005565 Lê Thái Ngọc Danh 03/05/2011 Nam Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Thị Anh Thư 

4.  062211006405 Võ Thành Đạt 19/01/2011 Nam Quảng Ngãi Trần Cao Thượng 

5.  062211005843 A Hiêk 25/08/2011 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

6.  064204009940 Nguyễn Trần Hiếu 22/09/2004 Nam Gia Lai Nguyễn Trần Kim Tuyến 

7.  062207000497 A Hữu 01/01/2007 Nam Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Thị Anh Thư 

8.  062211007864 Hoàng Nhật Huy 29/03/2011 Nam Quảng Ngãi Nguyễn Minh Hoàng 

9.  062211001917 A Khuôn 02/01/2011 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

10.  062211002453 Nguyễn Hoàng Anh Kiệt 16/11/2011 Nam Quảng Ngãi Vương Thị Nga 

11.  062211004205 A Triết Lý 27/11/2011 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

12.  062211001762 A Nghĩa 19/08/2011 Nam Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Thị Anh Thư 
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TT Số CC/CCCD Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 
Nơi sinh Nhà giáo tư vấn, tuyển sinh 

13.  062211001203 Lê Công An Ninh 22/08/2011 Nam Quảng Ngãi Phạm Ngọc Sơn 

14.  062211005446 A Oách 27/06/2011 Nam Quảng Ngãi Đặng Ngọc Minh 

15.  062211004342 A Phú 01/11/2011 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

16.  062211003457 A Quốc 26/09/2011 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

17.  062211002043 A Song 18/06/2011 Nam Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Thị Anh Thư 

18.  062211005577 A Sưh 02/01/2011 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

19.  062211005267 Lê Trường Thiện 04/10/2011 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

20.  062211005851 A Thoài 24/11/2011 Nam Quảng Ngãi Đặng Ngọc Minh 

21.  062211004048 A Thoại 01/05/2011 Nam Quảng Ngãi Đặng Ngọc Minh 

22.  062211000461 A Tưh 12/10/2011 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

23.  062211003282 A Viên 14/11/2011 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Thảo 

24.  062211001865 Nguyễn Quốc Việt 28/06/2011 Nam Quảng Ngãi Nguyễn Thị Hạnh 

25.  062211002836 Đặng Hoàng Vinh 05/10/2011 Nam Quảng Ngãi Võ Thị Kim Giàu 

 Danh sách này có: 25 thí sinh./. 
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